
Tuyết Ánh
Beanstalk: Cây đậu



















Tuyết Ánh
Silly /ˈsili/ ngờ nghệch, ngớ 
Throw /θrəu/Ném



Tuyết Ánh
into: vào trong

Tuyết Ánh
go up: tăng lên 
magic: ma thuật

Tuyết Ánh
sky /skai/ bầu trời





Tuyết Ánh
pick: nhặt 
climbs up: /klaim/ leo







Tuyết Ánh
afraid: sợ hãi





Tuyết Ánh
giant /ˈdʒaiənt/ ng khổng 
castle: /ˈkaːsl/ lâu đài



Tuyết Ánh
quiet/ˈkwaiət/ yên  lặng
hear /hiə/ nghe







Tuyết Ánh
hide /haid/ che giấu
hide in: trốn trong 
chest tủ, rương
sack: bao 
button/'batn/ khuy áo



Tuyết Ánh
put: đặt 
jump out nhảy ra ngoài
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